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DANH SÁCH TUYẾN DỊCH VỤ TẠI CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ TÂN CẢNG HẢI PHÒNG/ 

SERVICE LIST AT TAN CANG HAI PHONG INTERNATIONAL CONTAINER PORT (TC-HICT) 

SỐ/ 

NO. 

NGÀY/  

DATE 

TÊN TUYẾN DỊCH VỤ/ 

NAME OF SERVICE 

NHÀ KHAI THÁC/ 

OPERATORS 

 

HẢI TRÌNH/  

ROTATION 

 

1 
Thứ hai/ 

Monday 
FIVE/NIX/CIX3/AIS3/CIVS 

PENDULUM/ 

GOLDSTAR LINE - ZIM/ 

KMTC/ EVERGREEN/ 

EMIRATES 

TC-HICT – Qingdao – Shanghai – Ningbo - Da Chan 

Bay - Port Klang - Nhava Seva – Mundra – Hazira – 

Colombo – Port Klang - Singapore – TC-HICT 

2 
Thứ hai/ 

Monday 
PS3 

HAPAG LLOYD/ ONE/ 

YANG MING/ HMM 

TC-HICT - Los Angeles - Oakland - Pusan - Shanghai 

- Ningbo - Shekou - Singapore - Port Klang - Nhava 

Sheva - Pipavav Port - Colombo - Port Kelang - 

Singapore - TCIT  

3 
Thứ hai/ 

Monday 
NV1/CVX/NV1 

MAERSK-SEALAND/ 

YANG MING/ TS LINES 

TC-HICT – Haiphong - Qingdao - Ningbo – Shanghai 

– HongKong-TC-HICT 

4 
Thứ tư/ 

Wednesday 
NV1/CVX/NV1 

SEALAND/ YANG 

MING/ TS LINES 

TC-HICT – Haiphong - Ningbo – Qingdao - Shanghai 

– HongKong-TC-HICT 
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5 
Thứ năm/ 

Thursday 
CI3/FCE/FCS2/CCX 

WAN HAI/ COSCO/ 

OOCL/ ONE 

TC-HICT – Shanghai – Ningbo – Hongkong – Shekou 

– Singapore - Port Klang - Chennai - Kattupalli - Port 

Klang - Singapore – TC-HICT 

6 
Thứ năm/ 

Thursday 
ORCHID/NORTH MSC 

TC-HICT - Qinzhou-Yantian-Hongkong-Qingdao-

Fuzhou-Shantou-Hongkong-Shekou – TC-HICT 

7 Thứ sáu/ Friday SE1 MAERSK-SEALAND 
TC-HICT – Haiphong – Ho Chi Minh City - Tanjung 

Pelepas – Singapore – Qui Nhon - TC-HICT 

8 
Thứ 

bảy/Saturday 
ACCI COSCO 

TC-HICT – Shanghai – Ningbo - Long Beach – 

Oakland - Lianyungang – Shanghai – Ningbo– Shekou 

– Nansha – Singapore- Port Kelang- Nhava Sheva– 

Karachi – Colombo - Laem Chabang – TC-HICT 

9 
Chủ nhật/ 

Sunday 
ORCHID/SOUTH MSC TC-HICT - Tanjung Pelepas – Singapore – TC-HICT 

10 
Chủ nhật/ 

Sunday 
PN2 

HAPAG LLOYD/ ONE/ 

YANG MING/ HMM 

TC-HICT – Yantian – Tacoma - Vancouver – Tokyo - 

Kobe - Singapore - Laem Chabang – SSIT – TC-HICT 

 


